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TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 
NAM NỮ 

1 NGUYỄN THỊ KIM HOA   x 320002483 22/3/2017 CA. Bến Tre Phường 2, TP. Bến Tre Đạt 

2 THÁI TRUNG TÍN x   272007103 12/12/2018 CA. Đồng Nai Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đông Nai Đạt 

3 ĐẶNG THỊ BẠCH TUYẾT   x 320694244 25/4/2006 CA. Bến Tre Phú Hưng, TP. Bến Tre Đạt 

4 NGÔ QUANG HIỀN x   320824662 31/10/2008 CA. Bến Tre Phường 6, Tp. Bến Tre Đạt 

5 NGUYỄN NGỌC TIÊN   x 320740904 15/7/2015 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

6 TRẦN MINH HOÀNG x   321125745 20/11/2015 CA. Bến Tre Thạnh Ngãi, MCB, Bến Tre Đạt 

7 PHAN VĂN BẰNG x   320986238 17/7/2017 CA. Bến Tre Thạnh Ngãi, MCB, Bến Tre Đạt 

8 NGUYỄN THANH NHÂN x   321444996 25/2/2008 CA. Bến Tre Phường 8, Tp. Bến Tre Đạt 

9 NGÔ VĂN BÊN x   320159430 3/7/2009 CA. Bến Tre Hương Mỹ, MCN, BT Đạt 

10 PHẠM VĂN ĐIỆP x   321188406 26/9/2016 CA. Bến Tre Thuận Điền, Giồng Trôm, BT Đạt 

11 PHAN VĂN HÀNH x   320936936 14/3/2014 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, BT Đạt 



12 PHAN VĂN NHANH x   321055366 16/7/2010 CA. Bến Tre Châu Hòa, Giồng Trôm, BT Đạt 

13 NGUYỄN THIỆN NHÂN x   321571187 14/6/2012 CA. Bến Tre Phú Hưng, TP. Bến Tre Đạt 

14 VÕ TRẦN HOÀI ÂN x   321731758 9/9/2013 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

15 NGÔ HOÀNG SƠN x   321360424 14/7/2005 CA. Bến Tre Hương Mỹ, MCN, BT Đạt 

16 VÕ ANH DUY x   321498269 4/6/2018 CA. Bến Tre Phú Tân, Tp. Bến Tre Đạt 

17 HUỲNH VĂN BÌNH x   321158714 2/12/2016 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, BT Đạt 

18 VĂN QUỐC LƯƠNG x   311577401 18/12/2017 CA. Tiền Giang Phường 3, Mỹ Tho, Tiền Giang Đạt 

19 TRẦN MINH CƯỜNG x   079074008403 25/6/2018 
ĐKQL Cư trú  

và DLQG về Dân cư 
Quận 11, Tp. HCM Đạt 

20 LÊ MINH TUẤN x   321527049 23/2/2017 CA. Bến Tre Phước Mỹ Trung, MCB, BT Đạt 

21 TRẦN THỊ OANH   x 321349088 5/4/2005 CA. Bến Tre Thành Thới B, MCN, BT Đạt 

22 TRẦN THỊ TRÚC LINH   x 321150157 22/4/2015 CA. Bến Tre Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, BT Đạt 

23 TRẦN TRUNG HIỆP x   321254681 31/8/2015 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 

24 
TRẦN KIỀU PHƯƠNG x   320485849 22/1/2013 

CA. Bến Tre Phường 7, Tp. Bến Tre Đạt 

25 
PHẠM THANH SƠN x   320031351 31/7/2018 

CA. Bến Tre Phường 7, Tp. Bến Tre Đạt 

26 BÙI VĂN DUYÊN x   320739855 30/7/2018 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, BT Đạt 

27 ĐINH THỊ DUYÊN   x 321190408 9/6/2012 CA. Bến Tre Tân Xuân, Ba Tri, BT Đạt 

28 

KIM NGỌC TRINH   x 083181000110 1/6/2016 

ĐKQL Cư trú  

và DLQG về Dân cư 
Thủ Đức, TP. HCM Đạt 

29 LÂM VĂN HÙNG x   320844507 8/10/2007 CA. Bến Tre Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

30 TRẦN VĂN HOÀNG x   320345312 12/11/2018 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

31 HUỲNH THỊ MAI TRINH   x 321182628 12/4/2016 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 



32 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN   x 320526580 2/10/2008 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

33 TRẦN VĂN BÉ x   320321650 25/11/2008 CA. Bến Tre Hòa Lợi, Thạnh Phú, BT Đạt 

34 ĐOÀN DUY x   321320749 29/7/2004 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

35 HUỲNH TAM BẢO x   320904765 29/9/2008 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

36 VÕ NGUYÊN THƠ   x 273024936 9/4/2008 CA. Bà Rịa Vũng Tàu Phường Thống Nhất, Vũng Tàu Đạt 

37 PHẠM THỊ THOA   x 320660837 23/3/2010 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

38 PHẠM THỊ HIỄN   x 320345986 2/10/2008 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

39 TRẦN THỊ HƯƠNG   x 320979089 29/7/2011 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

40 TRẦN THỊ THỦY   x 320571665 5/7/2010 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

41 PHAN THỊ NƯƠNG   x 320888479 2/10/2008 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

42 NGUYỄN THỊ THU THỦY   x 321182618 7/3/2011 CA. Bến Tre Phong Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

43 UÔNG THỊ HOÀNG   x 321006552 30/8/2012 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

44 HỒ VĂN NHƠN x   320320769 15/4/2011 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

45 PHẠM VĂN ĐÀ x   320834419 6/11/2018 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

46 PHAN THỊ HUỲNH   x 320703860 2/10/2008 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

47 TRẦN VĂN VIỆT x   320574682 6/6/2008 CA. Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

48 TRẦN KIM THỦY x   321230540 31/7/2017 CA. Bến Tre Tân Thủy, Ba Tri, BT Đạt 

49 TRẦN THỊ BẢY   x 320647315 16/10/2006 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

50 TRẦN KIM HỒNG   x 320895169 17/4/2018 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

51 
NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI   x 321542702 10/5/2011 

CA. Bến Tre 
Ấp 2, Bình Thành, Giồng Trôm, Bến 

Tre 
Đạt 

52 NGUYỄN THỊ HỒNG KHA   x 321238508 22/2/2018 CA. Bến Tre Hòa Thới, Hòa Lộc,  Mỏ Cày Bắc, BT Đạt 

53 TRẦN THỊ PHẤN   x 321034116 30/6/2012 CA. Bến Tre 97/1 Hòa Lợi, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

54 
ĐÀO THẾ HIỂN x   321617576 14/11/2017 

CA. Bến Tre 
Ấp 1, Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến 

Tre 
Đạt 



55 VÕ TRUNG HIẾU x   321732155 14/1/2014 CA. Bến Tre Tân Lộc, Tân Hội, Mỏ Cày Nam, BT  Đạt 

56 NGUYỄN MINH KHA x   321516681 24/7/2018 CA. Bến Tre Long Thuận, Long Định, Bình Đại, BT Đạt 

57 
DƯƠNG QUỐC TIÊN x   321572169 5/5/2014 

CA. Bến Tre 
Ấp 4, Bình Thành, Giồng Trôm, Bến 

Tre 
Đạt 

58 
NGÔ HOÀNG ẤM x   321726367 16/2/2017 

CA. Bến Tre 
Phước Lợi., Thạnh Phước, Bình Đại, 

BT 
Đạt 

59 LÊ HOÀNG TUẤN x   321470101 19/8/2008 CA. Bến Tre Ấp 3, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

60 LÊ HOÀNG BẢO x   321567867 5/7/2012 CA. Bến Tre 418/ATH An Thủy, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

61 HUỲNH MINH TẤN x   321526114 23/8/2010 CA. Bến Tre An Phước, An Thời, MCN, Bến Tre Đạt 

62 
ĐỒNG TẤN CƯỜNG x   321468760 3/5/2012 

CA. Bến Tre 
Ấp 6, Lộc Thới, Lộc Thuận, Bình Đại, 

BT 
không thi 

63 TRẦN VĂN TÍNH x   321412264 15/11/2012 CA. Bến Tre 206/AH, An Ngãi Tây, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

64 
NGUYỄN HOÀNG TÍN x   321427279 17/3/2017 

CA. Bến Tre 
151A Phước Tự, An Khánh, Châu 

Thành, BT 
Đạt 

65 ĐOÀN THỊ HỒNG THẮM  x 321518129 2/6/2010 CA. Bến Tre Cái Da, Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

66 
LÊ VĂN NHANH x   321513511 3/12/2015 

CA. Bến Tre 
98/2 An Khương B, An Điền, Thạnh 

Phú, BT 
Đạt 

67 
BÙI ANH TUẤN x   321582692 2/10/2012 

CA. Bến Tre 
Hưng Chánh, Châu Hưng, Bình Đại, 

Bến Tre 
Đạt 

68 
ĐÀO TRƯỜNG LINH x   321761952 3/8/2015 

CA. Bến Tre 
Tân An, Tân Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến 

Tre 
không thi 

69 
TRẦN THỊ YẾN LINH   x 321724900 31/7/2015 

CA. Bến Tre 
Vinh Thái, Vang Quới Tây, Bình Đại, 

Bến Tre 
Đạt 

70 NGUYỄN LAM VÂN x   321568694 16/7/2012 CA. Bến Tre 238/GN, An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

71 PHAN NGỌC THÙY TIÊN   x 321541931 22/4/2011 CA. Bến Tre Áp 4, An Khánh, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

72 
PHAN ANH TUẤN x   321411835 11/4/2007 

CA. Bến Tre 
Tường Đa, An Khánh, Châu Thành, 

Bến Tre 
Đạt 

73 VÕ PHI LONG x   321619859 10/4/2018 CA. Bến Tre Ấp 4, Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

74 
NGUYỄN MAI THÀNH ĐẠT x   321772722 11/6/2015 

CA. Bến Tre 
66B Phước Hưng, An Phước, Châu 

Thành, BT 
Đạt 

75 NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG x   312283616 10/5/2011 CA. Tiền Giang Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang Đạt 

76 LÊ CÔNG MINH x   321721976 2/6/2014 CA. Bến Tre Hưng Thạnh, Châu Hưng, Bình Đại, Đạt 



Bến Tre 

77 
PHẠM VĂN TUẤN x   321130600 11/2/2019 CA. Bến Tre 

Phú Tây, An Định, Mỏ Cày Nam, Bến 

Tre 
Đạt 

78 
HUỲNH PHAN THANH LAM x   291148100 28/8/2012 CA. Tây Ninh 

Đá Hàng, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây 

Ninh 
không thi 

79 NGUYỄN NGỌC THIỆN x   312492075 8/7/2016 CA. Tiền Giang Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang Đạt 

80 LÊ VĂN ĐIỀN x   321211512 15/2/2016 CA. Bến Tre Ấp 8, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

81 
NGUYỄN QUANG HUY x   321785700 12/10/2017 CA. Bến Tre 

356/AĐ2, An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến 

Tre 
Đạt 

82 
PHAN THANH NGUYÊN x   321370436 21/9/2005 CA. Bến Tre 

461/AĐ2, An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến 

Tre 
Đạt 

83 
NGUYỄN THÀNH KHÁNH x   321551755 5/9/2011 CA. Bến Tre 

1901AĐ1, An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến 

Tre 
không thi 

84 
ĐẶNG VĂN KẾT x   321559036 10/7/2015 CA. Bến Tre 

Quới Lợi, Quới Sơn, Châu Thành, Bến 

Tre 
Đạt 

85 
THÁI HOÀNG LINH x   321606295 28/4/2016 CA. Bến Tre 

Tân An, Thành Thới B, Mỏ Cày Nam, 

Bến Tre 
Đạt 

86 
QUÁCH HẢI QUÂN x   334539821 19/1/2015 CA. Trà Vinh 

Ba Tục A, Thanh Sơn, Trà Cú, Trà 

Vinh 
Đạt 

87 
TRẦN PHƯƠNG CHÂU x   321586803 20/6/2013 CA. Bến Tre 

Ấp 3, Bình Thành, Giồng Trôm, Bến 

Tre 
Đạt 

88 
NGUYỄN CHÍ TRUNG x   321553156 1/10/2014 CA. Bến Tre 

Âp Giồng Bông, Thới Lai, Bình Đại, 

Bến Tre. 
Không đạt 

89 VÕ MINH TRẠNG x   321786313 19/1/2018 CA. Bến Tre Ấp 3, Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre. không thi 

90 TRƯƠNG VĂN TÂN x   321591228 31/8/2016 CA. Bến Tre 178/TB, Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre. Đạt 

91 PHAN CÔNG TUẤN ANH x   321588437 5/11/2013 CA. Bến Tre Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre. Đạt 

92 TRẦN HOÀNG GIANG x   321389835 12/12/2018 CA. Bến Tre Ấp 11, Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre. Không đạt 

93 CAO QUỐC THỊNH x   321578610 2/8/2016 CA. Bến Tre Vang Quới Đông, Bình Đại, Bến Tre. Đạt 

94 NGUYỄN THỊ HIỂU   x 321414926 23/3/2007 CA. Bến Tre Long Mỹ, Giồng Trôm, Bến Tre. Không đạt 

95 
NGUYỄN HOÀNG NHỰT x   321393584 20/7/2006 CA. Bến Tre 

Phước Lễ, Thành Triệu, Châu Thành, 

Bến Tre. 
Đạt 

96 TRẦN CÔNG MINH x   321772674 23/11/2018 CA. Bến Tre An Hóa, Châu Thành, Bến Tre. Đạt 



97 
NGUYỄN QUANG DUY x   321544686 13/6/2011 CA. Bến Tre 

Ấp Phủ, Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam, Bến 

Tre 
Đạt 

98 NGUYỄN HỮU DUY x   321562371 27/3/2012 CA. Bến Tre 16/1, Thới Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre. không thi 

99 
TRƯƠNG TẤN TUẤN EM x   321542610 6/2/2014 CA. Bến Tre 

Ấp 5, Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến 

Tre 
không thi 

100 
LÊ HỮU VINH x   321728095 6/12/2016 CA. Bến Tre 

Ấp Sân Banh, Thới Lai, Bình Đại, Bến 

Tre 
không thi 

101 LÊ DƯƠNG MỘNG TUYỀN   x 366075679 18/10/2011 CA. Sóc Trăng Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng Đạt 

102 ĐÀO VĂN CỨA x   320248422 24/10/2007 CA. Bến Tre Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

103 ĐÀO THỊ BẠCH TUYẾT   x 3200807013 25/8/2015 CA. Bến Tre Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

104 LÂM BA   x 320161570 11/3/2011 CA. Bến Tre TT. Giồng Trôm, Giồng Trôm, BT Đạt 

105 THÁI VĂN ĐẠI x   320165894 25/2/2019 CA. Bến Tre TT. Giồng Trôm, Giồng Trôm, BT Đạt 

106 TRỊNH HOÀNG TÂM x   321003809 14/11/2014 CA. Bến Tre TT. Giồng Trôm, Giồng Trôm, BT Đạt 

107 NGUYỄN NGỌC LIÊM x   320991818 16/4/2013 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

108 THÁI BÌNH DƯƠNG x   320991872 15/1/2004 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

109 NGUYỄN VĂN TƯ x   321511841 29/3/2010 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

110 LÊ NGỌC NGUYÊN   x 321232922 11/7/2018 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

111 NGUYỄN VĂN KHÁNH x   321146150 22/9/2005 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

112 NGUYỄN THỊ KIỀU   x 320948592 23/6/2011 CA. Bến Tre Thành Thới A, MCN, BT Đạt 

113 NGUYỄN THỊ NGA   x 320722510 31/7/2013 CA. Bến Tre Thành Thới A, MCN, BT Đạt 

114 CAO THỊ HẰNG   x 320869105 24/8/2009 CA. Bến Tre Thành Thới A, MCN, BT Đạt 

115 NGUYỄN THỊ DIỄM   x 320948591 20/6/2011 CA. Bến Tre Thành Thới A, MCN, BT Đạt 

116 LÊ THỊ XUÂN KIỀU   x 320821884 16/10/2006 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

117 HUỲNH THỊ THỚI   x 320491552 23/11/2011 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

118 NGUYỄN THỊ MỪNG   x 320491713 12/7/2017 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

119 TRUNG THỊ KIM QUYÊN   x 321489314 29/9/2008 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 



120 LÊ THỊ MỸ TIÊN   x 320997362 2/3/2018 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

121 LÊ THỊ CHƯƠNG   x 321573987 21/8/2012 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

122 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC   x 320647697 13/10/2006 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

123 PHẠM VĂN THUẬN NGHĨA x   321217254 5/5/2015 CA. Bến Tre   Đạt 

124 NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU   x 321269578 2/3/2013 CA. Bến Tre   Đạt 

125 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN   x 321329345 29/03/2018 CA. Bến Tre   Đạt 

126 TRẦN BÙI PHƯƠNG NGỌC   x 321370329 14/4/2009 CA. Bến Tre   Đạt 

127 TRẦN XUÂN CHÂU DUY   x 321415525 29/11/2012 CA. Bến Tre   không thi 

128 TRẦN THỊ LỆ PHI   x 321423793 27/06/2007 CA. Bến Tre   Đạt 

129 LÊ THỊ MỸ PHƯỢNG   x 321450033 8/3/2013 CA. Bến Tre   Đạt 

130 TRẦN THANH VŨ x   321453444 17/05/2008 CA. Bến Tre   Đạt 

131 PHẠM MINH TUẤN x   321473731 27/08/2018 CA. Bến Tre   Đạt 

132 TRẦN VĂN PHƯƠNG x   321481590 9/11/2016 CA. Bến Tre   Đạt 

133 LÊ HOÀNG KHA x   321487573 15/06/2009 CA. Bến Tre   Đạt 

134 
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 

HẰNG   x 321505009 
2/3/2010 

CA. Bến Tre   
Đạt 

135 LÊ CÔNG TUẤN x   321521654 23/07/2010 CA. Bến Tre   Đạt 

136 TRẦN NHẬT TRƯỜNG x   321521665 13/07/2015 CA. Bến Tre   Đạt 

137 PHAN THỊ CẨM TIÊN   x 321526285 25/08/2010 CA. Bến Tre   Đạt 

138 NGUYỄN MỘNG THƠ   x 321531269 17/1/2011 CA. Bến Tre   Đạt 

139 ĐINH THỊ QUỐC NGỌC   x 321541966 16/01/2017 CA. Bến Tre   Đạt 

140 TRẦN VĂN QUÍ x   321556219 18/02/2014 CA. Bến Tre   Đạt 

141 PHAN THIỊ KIỀU HOA   x 321569693 18/09/2018 CA. Bến Tre   Đạt 

142 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN   x 321594001 25/06/2014 CA. Bến Tre   Đạt 

143 NGUYỄN VĨNH NGHI x   321732175 13/09/2013 CA. Bến Tre   Đạt 



144 NGUYỄN THỊ LỆ HÀ   x 321770436 20/08/2013 CA. Bến Tre   Đạt 

 


